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KẾ HOẠCH 

Phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 27/11/2023 của UBND huyện 

Ngọc Lặc về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm 

phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Ngọc Lặc năm 2024. 

 Thực hiện Phương án số 02/PA-UBND ngày 09/3/2024 của UBND huyện 

Ngọc Lặc về việc tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024 và năm cao 

điểm phòng chống bệnh dại chó. Để chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng 

chống dịch bệnh và tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn xã, UBND xã Mỹ Tân 

xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm 

đợt 1 năm 2024 với các nội dung sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

- Tiêm phòng vắc xin nhằm chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và 

tạo miễn dịch bảo vệ đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, hàng năm không để 

dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng dân cư, cũng như trên địa bàn xã. 

- Yêu cầu tiêm phòng bắt buộc 100% đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm và 

phải đạt 90% trở lên so với tổng đàn, riêng đàn chó và gia cầm phải tiêm đạt 100% 

tiêm chó từ 02 kg/ con trở lên, nếu hộ, hoặc người chăn nuôi không chấp hành tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm thì phải xử lý hành chính theo Luật thú y, Nghị định 

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Công tác tiêm phòng phải đảm bảo 

nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật an toàn cho người và gia súc. 

- Đối với thành viên BCĐ công tác tiêm phòng xã phải thực hiện tốt công tác 

chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, giám sát tiêm phòng , có biện pháp xử lý ngay, kịp thời 

đối với những trường hợp không chấp hành tiêm phòng theo quy định của pháp luật. 

Ban chỉ đạo, cán bộ chuyên môn, cùng trưởng thôn phải lập sổ sách ghi chép, thu 

tiền vacxin đầy đủ, chính xác kết quả tiêm phòng  báo cáo thường xuyên hàng ngày 

kịp thời về thường trực BCĐ xã. 

- Đối với các thôn, làng tổ chức họp thôn triển khai kế hoạch tiêm phòng đến 

hộ gia đình, người chăn nuôi và tiến hành tiêm theo kế hoạch của UBND xã, đảm 

bảo lực lượng làm giàn ráo, dây kéo. 

- Đối với hộ gia đình và người chăn nuôi: Phải chấp hành nghiêm Luật thú y, 

đưa gia súc, gia cầm đến điểm tiêm tập trung, các loại gia súc tiêm tại nhà hộ gia 



 

 

 

đình phải cử người ở nhà trực để tổ đến tiêm thuận lợi và phải có trách nhiệm 

bắt nhốt chó, chuẩn bị tiền trước khi tiêm và nộp tiền sau khi tiêm. 

2. Thời gian tiêm phòng: Từ 15/3/2024- 20/4/2024  cụ thể: 

+ Từ 15/3/2024 - 05/4/2024: Tiêm đối với các mũi vắc xin Dại chó, mèo; Tụ 

huyết trùng, Lở mồm long móng trâu bò; Tụ - Dấu, Vắc xin dịch tả lợn, cúm gia 

cầm. 

+ Từ 06/4/2024-20/4/2024 kết thúc tiêm bổ sung và Vắc xin viêm da nổi cục 

trâu bò. 

(Có phụ lục 2 kèm theo) 

3. Đối tượng tiêm phòng, mức thu đối với các loại vắc xin 

3.1 Đối tượng tiêm phòng 

- Đối với đàn chó, mèo: Tiêm phòng Vắc xin dại yêu cầu tỷ lệ tiêm đạt 95% 

tổng đàn. 

- Đối với trêu, bò: Tiêm 02 mũi Vắc xin Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng, 

yêu cầu tỷ lệ tiêm đạt 90% trở lên. 

Tiêm 01 mũi viêm da nổ cục sau 07 ngày tiêm phòng tụ huyết trùng, lở mồm 

long móng. Yêu cầu tiêm đạt 90% trở lên. 

- Đàn lợn: Tiêm 02 mũi vắc xin Dịch tả và Tụ dấu: Yêu cầu tiêm đạt 85% trở 

lên. 

- Đàn gia cầm: Tiêm vắc xin cúm gia cầm yêu cầu đạt 85% trở lên 

Đối với các gia trại chăn nuôi từ 300 con trở lên trên địa bàn xã phải thực 

hiện tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm, đặc biệt là đàn gia cầm mới nhập đàn (nếu 

chú gia trại tự thực hiện tiêm thì phải có hóa đơn mua vắc xin và khi tiêm phải có sự 

giám sát của chính quyền địa phương và thú y xã). 

3.2 Mức thu đối với các loại vắc xin 

a) Trâu, bò 

- Tiêm phòng Vắc xin THT, LMLM (Typ O) cho trâu, bò: 

+ Cộng thu 02 loại Vắc xin: 35.000
  
đồng/con. Nộp về huyện 30.000 đồng/ 

con;  trích để lại thôn: 3.000 đồng/con; công Thú y 2.000 đồng/con. 

- Tiêm Vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò 42.000 đồng/con. Nộp về huyện 

39.000 đồng/con, trích để lại 3.000 đồng/con. 

b) Đối với đàn Lợn: Tiêm 2 loại vắc xin Dịch tả và Tụ dấu 

- Tổng 2 loại vắc xin thu: 15.000 đồng/ con, nộp huyện: 12.000 đồng/ con; 

trích lại thôn 1.000 đồng/con, xã 1.000 đồng/con, cán bộ tiêm 1.000 đồng/con 

c) Đối với đàn chó: Tiêm 01 mũi Vắc xin phòng dại chó. 



 

 

 

- Mức thu: 20.000 đồng/con, nộp huyện 17.000 đồng/con, trích lại thôn 1.000 

đồng/con, xã 1.000 đồng/con, cán bộ tiêm 1.000 đồng/con 

d) Đối với đàn gia cầm 

- Mức thu: 900 đồng/con, nộp huyện  600 đồng/con, trích lại cán bộ tiêm 300 

đồng/con. 

4. Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2024 cụ 

thể: 

- Ban chỉ đạo xã: Tổ chức hội nghị triển khai với trưởng thôn ngày 

12/3/2024. 

- Ở thôn: Hội nghị triển khai đồng bộ đến hộ chăn nuôi vào ngày 13/3/2024  

thành phần: Ban chi ủy chi bộ, ban thôn, các ngành đoàn thể của thôn và toàn bộ 

các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn thôn. 

+ Thành lập Tổ tiêm phòng gồm: Trưởng thôn làm Tổ trưởng, phó trưởng 

thôn, đội trưởng dân quân, tổ viên tổ ANXH, đại diện đoàn thể của thôn là tổ viên. 

Bí thư chi bộ cùng với cán bộ xã phụ trách thôn trực tiếp chỉ đạo công tác tiêm 

phòng  tại đơn vị mình. 

+ Thôn triển khai kế hoạch trước khi tiêm, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị vật 

liệu, cử người làm giàn ráo; thông báo cho hộ chăn nuôi chuẩn bị tiền và thống nhất 

nộp tiền luôn khi thôn tổ chức tiêm phòng , trường hợp hộ khó khăn thì phải cam 

kết xin gia hạn chậm nhất sau 5 ngày phải nộp về xã, để xã nộp huyện theo quy 

định. 

 5. Tổ chức thực hiện 

 5.1 Đối với thành viên ban chỉ đạo xã 

 - Thành viên ban chỉ đạo và cán bộ công chức được phân công có trách 

nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, giám sát trước và sau tiêm phòng, có biện pháp xử 

lý kịp thời các trường hợp cố tình, chây lỳ, không chấp hành Luật thú y và kế hoạch 

chỉ đạo công tác tiêm phòng của xã, huyện; Chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả 

tiêm, cập nhật số liệu báo cáo về UBND xã sau buổi chiều tiêm và kết thúc đợt tiêm 

của thôn đơn vị mình phụ trách và chịu trách nhiệm cùng với trưởng Thôn thu tiền 

vắc xin nếu không thu đủ thì phải chịu trách nhiệm trước UBND xã. 

- Giao cho cán bộ phụ trách chỉ đạo thôn chủ động phối hợp với côn an xã, 

cùng với Ban Chỉ huy Quân sự xã, thú y, CAV trực tiếp lập biên bản hành chính 

những hộ cố tình không chấp hành và cản trở việc tiêm phòng theo Luật thú y khi 

thôn tổ chức tiêm phòng , đề nghị Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt theo 

quy định của pháp luật, Nghị định 90 /2017/ NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 



 

 

 

5.2 Tổ tiêm phòng của Thôn: 

- Cán bộ chỉ đạo tiêm phòn của xã cùng trưởng Thôn chỉ đạo công tác tiêm 

phòng đảm bảo đúng quy trình, thời gian, tiến độ và đạt tỷ lệ cao trong công tác 

tiêm phòng; 

- Thành viên tổ tiêm phòng của Thôn chịu sự phân công của Trưởng Thôn và  

cán bộ chỉ đạo xã, thú y trong việc phối hợp bắt giữ gia súc khi tiêm nhất là trâu, 

bò và chó yêu cầu gia đình phải phối hợp tổ chức thực hiện. 

5.3 Trưởng thôn 

+ Sau khi có thông báo lịch tiêm của Ban chỉ đạo xã, thì trưởng thôn thông 

báo đến các hộ gia đình chăn nuôi trong thôn, chuẩn bị thời gian đưa gia súc, gia 

cầm tiêm phòng và nộp tiền vắc xin tiêm phòng theo kế hoạch, hội nghị đã bàn bạc 

thống nhất trước. 

+ Tiêm trâu, bò và gia cầm tổ chức tiêm tập trung theo khu vực cụm dân cư 

phù hợp,  khoảng từ 1 - 2 điểm thôn, với điều kiện phải làm dàn ráo, đúng theo 

hướng dẫn của cán bộ chỉ đạo và  thú y; 

+ Tiêm chó và lợn: Tiêm tại hộ, gia đình phải cử người có mặt tại nhà để bắt 

nhốt chó, lợn cho tổ tiêm thuận lợi nhanh gọn. Riêng đàn chó nếu hộ không bắt nhốt 

cho tổ tiêm, mà không có lý do chính đáng thì phải tiến hành lập biên bản đề nghị 

chủ tịch UBND xã xử phạt hành chính và chỉ đạo lực lượng tiêu diệt theo quy định. 

5.4 Cán bộ Thú y: 

+ Chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức điều động chuyên môn và bố trí tiêm 

phòng theo lịch; thu tiền tiêm phòng với Trưởn thôn và thanh toán với huyện; 

+ Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, dụng cụ phục vụ cho công tác tiêm phòng  

của xã, trực tiếp đề xuất báo cáo cho ban chỉ đạo những vấn đề phát sinh trong đợt 

tiêm phòng  để kịp thời giải quyết. 

5.5  MTTQ, các đoàn thể chính trị ở xã:  

Trực tiếp tham gia ban chỉ đạo và vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên 

thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2024. 

Trên đây là kế hoạch tiêm phòng  đợt 1 năm 2024 của UBND  xã Mỹ Tân, 

yêu cầu BCĐ tiêm phòng , MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội, các đơn vị liên 

quan, các ông trưởng thôn tổ chức thực hiện nghiêm túc đạt kết quả cao./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND Huyện (b/c); 
- Phòng NN&PTNT (b/c); 
- TT DVNN huyện (b/c); 
- Đảng uỷ - TT HĐND (b/c); 
- Các thôn (T/h) 
- Lưu VT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
                    Phạm Văn Ngoan 



 

 

 

Phụ lục 1: 

GIAO CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM TIÊM PHÒNG ĐỢT 1 NĂM 2024 

( Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    /3/2024 của UBND xã Mỹ Tân) 

 

STT Tên thôn 

Đàn chó Đàn trâu, bò Đàn lợn Đàn gia cầm 

Ghi chú Tổng 

đàn 

Diện 

tiêm 

Tổng 

đàn 

Diện 

tiêm 

Tổng 

đàn 

Diện 

tiêm 

Tổng 

đàn 

Diện 

tiêm 

1 Thôn M  95 89 145 123 150 98 5.000 4.250  

2 Thôn Mống 126 105 124 105 35 23 1.405 1.194  

3 Chả Thượng 95 85 75 64 36 23 4.500 3.825  

4 Thôn Mới 86 86 80 68 90 59 1.500 1.275  

5 Thôn Hạ Mý 75 75 84 71 28 18 2.641 2.245  

6 Thôn Vải 115 115 87 74 46 30 2.000 1.700  

7 Thôn Beo 85 85 68 58 28 18 2.395 2.036  

8 Thi Mốc 65 65 56 48 68 44 2.343 1.992  

Tổng cộng 742 705 719 611 481 313 21.784 18.516  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 2: 

LỊCH TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM ĐỢT 1 NĂM 2024 

( Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    /3/2024 của UBND xã Mỹ Tân) 

STT Tên thôn 
Thời gian tiêm phòng, Đối tượng vật nuôi tiêm,  

Loại Vắc xin 

Người phụ trách 

tiêm, cán bộ phụ 

trách 

Ghi chú 

1 Thôn M  

- Từ ngày 15/3/2024 - 17/3/2024: Tiêm đối với các mũi vắc 

xin Dại chó, mèo; Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng trâu 

bò; Tụ - Dấu, Vắc xin dịch tả lợn, cúm gia cầm. 

 

- Từ ngày 6/4/2024  - 7/4/2024: Tiêm bổ sung, viêm da nổi 

cục trâu, bò. 

Thú y xã, cán bộ công 

chức, thành viên BCĐ 

công tác tiêm phòng 

phụ trách thôn 

 

2 Thôn Mống 

- Từ ngày 18/3/2024 - 19/3/2024: Tiêm đối với các mũi vắc 

xin Dại chó, mèo; Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng trâu 

bò; Tụ - Dấu, Vắc xin dịch tả lợn, cúm gia cầm. 

 

- Từ ngày 8/4/2024 - 9/4/2024: Tiêm bổ sung, viêm da nổi 

cục trâu, bò 

Thú y xã, cán bộ công 

chức, thành viên BCĐ 

công tác tiêm phòng 

phụ trách thôn 

 

3 Chả Thượng 

- Từ ngày 20/3/2024 -22/3/2024.:Tiêm đối với các mũi vắc 

xin Dại chó, mèo; Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng trâu 

bò; Tụ - Dấu, Vắc xin dịch tả lợn, cúm gia cầm. 

 

- Từ ngày 10/4/2024-11/4/2024: Tiêm bổ sung, viêm da nổi 

cục trâu, bò 

 

Thú y xã, cán bộ công 

chức, thành viên BCĐ 

công tác tiêm phòng 

phụ trách thôn 

 



 

 

 

4 Thôn Mới 

- Từ ngày 23/3/2024 -24/3/2024: Tiêm đối với các mũi vắc 

xin Dại chó, mèo; Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng trâu 

bò; Tụ - Dấu, Vắc xin dịch tả lợn, cúm gia cầm. 

 

- Từ ngày 12/4/2024-13/4/2024: Tiêm bổ sung, viêm da nổi 

cục trâu, bò 

Thú y xã, cán bộ công 

chức, thành viên BCĐ 

công tác tiêm phòng 

phụ trách thôn 

 

5 Thôn Hạ Mý 

- Từ ngày 25/3/2024 - 26/3/2024:Tiêm đối với các mũi vắc 

xin Dại chó, mèo; Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng trâu 

bò; Tụ - Dấu, Vắc xin dịch tả lợn, cúm gia cầm. 

 

- Từ ngày 12/4/2024-13/4/2024: Tiêm bổ sung, viêm da nổi 

cục trâu, bò 

Thú y xã, cán bộ công 

chức, thành viên BCĐ 

công tác tiêm phòng 

phụ trách thôn 

 

6 Thôn Vải 

Từ ngày 27/3/2024 - 28/3/2024: Tiêm đối với các mũi vắc 

xin Dại chó, mèo; Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng trâu 

bò; Tụ - Dấu, Vắc xin dịch tả lợn, cúm gia cầm. 

 

- Từ ngày 14/4/2024 - 15/4/2024:  Tiêm bổ sung, viêm da 

nổi cục trâu, bò 

Thú y xã, cán bộ công 

chức, thành viên BCĐ 

công tác tiêm phòng 

phụ trách thôn 

 

7 Thôn Beo 

- Từ ngày 29/3/2024 - 30/3/2024 Tiêm đối với các mũi vắc 

xin Dại chó, mèo; Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng trâu 

bò; Tụ - Dấu, Vắc xin dịch tả lợn, cúm gia cầm. 

 
- Từ ngày 15/4/2024 - 16/4/2024:  Tiêm bổ sung, viêm da 

nổi cục trâu, bò 

 

Thú y xã, cán bộ công 

chức, thành viên BCĐ 

công tác tiêm phòng 

phụ trách thôn 

 



 

 

 

8 Thi Mốc 

Từ ngày 31/3/2024 - 01/3/2024: Tiêm đối với các mũi vắc 

xin Dại chó, mèo; Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng trâu 

bò; Tụ - Dấu, Vắc xin dịch tả lợn, cúm gia cầm. 

 

- Từ ngày 17/4/2024-18/4/2024: Tiêm bổ sung, viêm da nổi 

cục trâu, bò 

Thú y xã, cán bộ công 

chức, thành viên BCĐ 

công tác tiêm phòng 

phụ trách thôn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Phụ lục 3: 

DANH SÁCH 

Phân công cán bộ, công chức phụ trách công tác tiêm phòng gia súc, gia 

cầm đợt 1 các thôn năm 2024 

( Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    /3/2024 của UBND xã Mỹ Tân) 

 

1. Ông: Lê Tùng Linh - Xã đội trưởng 
Thôn M  

2. Ông: Phạm Văn Anh - Chủ tịch Hội CCB xã 

3. Ông: Phạm Văn Hiến - Bí thư Đoàn xã 
Thôn Mống 

4. Bà: Phạm Thị Lý - Công chức TP-HT  

5. Ông: Phạm Văn Diện - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thôn Chả 

Thượng 6. Bà: Phạm Thị Kim Yến - Công chức VH - XH 

7. Bà: Phạm Thị An - Chủ tịch Hội LHPN xã 
Thôn Mới 

8. Ông: Phạm Văn Dũng - Công chức VP - TK 

9. Ông: Phạm Văn Tùng - Chủ tịch HND xã 
Thôn Hạ Mý 

10. Ông: Nguyễn Đình Dương - CC Địa chính 

11. Bà: Phạm Thị Hưng - Phó Chủ tịch HĐND xã 
Thôn Thi Mốc 

12. Ông: Đinh Đức Thiện - Công chức KT - NS xã 

13. Ông: Phạm Đình Dũng - Trưởng Công an xã 
Thôn Vải 

14. Bà: Đỗ Thị Khanh - Công chức VH - XH 

15. Ông: Phạm Quốc Việt - Phó Chủ tịch UBND xã 
Thôn Beo 

16. Ông: Lê Văn Thủy - Công chức ĐCXD 
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